Tiết 36: ĐỒ DÙNG ĐIỆN – QUANG. ĐÈN SỢI ĐỐT

I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này GV phải làm cho HS:
- Kiến thức:
+ Hiểu được nguyên lí làm việc và cấu tạo của đèn sợi đốt.
+ Hiểu được các đặc điểm của đèn sợi đốt.
- Kĩ năng: Sử dụng được một số đồ dùng điện gia đình đúng yêu cầu kĩ thuật, an toàn.
- Thái độ: Ý thức tiết kiệm điện năng khi sử dụng đồ dùng điện.
Trọng tâm: Cấu tạo và đặc điểm của đèn sợi đốt.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị của thày:
- Nghiên cứu bài 38 SGK, SGV.
- Tìm hiểu cấu tạo đèn sợi đốt (bóng thuỷ tinh, sợi đốt, đui đèn, đường đi dòng điện).
- Tranh các hình SGK.
- Đèn sợi đốt đuôi xoáy, đuôi ngạnh còn tốt, đã hỏng.
* Chuẩn bị của trò:
- Đọc trước SGK, các phương án trả lời câu hỏi SGk.
- Đèn sợi đốt đuôi xoáy, đuôi ngạnh còn tốt, đã hỏng.
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
 - Nêu đặc tính và công dụng của vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện. Kể tên các vật liệu đó trong đồ dùng gia đỡnh mà em biết.
3. Bài mới:
ĐVĐ: Năm 1879, nhà bác học Thomas Edison đã phát minh ra đèn sợi đốt đầu tiên. Sáu mươi năm sau (1939) đèn huỳnh quang xuất hiện đã khắc phục nhược điểm của đèn sợi đốt. Để tìm hiểu nhược điểm đó, ta nghiên cứu bài 38.
	Nội dung
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	Hoạt động1: Phân loại đèn điện

	
- Đèn điện tiêu thụ điện năng , biến điện năng thành quang năng.
- Có 3 loại chính:
+ Đèn sợi đốt.
+ Đèn huỳnh quang.
+ Đèn phóng điện (đèn cao áp Na, Hg, …).
	- Cho HS quan sát h38.1
-  Năng lượng đầu vào, đầu ra của các loại đèn?

-  Các loại đèn điện?
	
- Trả lời.


- Trả lời.


	Hoạt động2: Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt.

	1. Cấu tạo:

a. Sợi đốt: (dây tóc)
- Là dây kim loại làm bằng vonfram dạng lò xo xoắn
- Là phần tử quan trọng của đèn.
b. Bóng thuỷ tinh:
- Làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt.
- Người ta rút hết không khí, bơm khí trơ vào trong bóng đèn để tăng tuổi thọ của sợi đốt.




c. Đuôi đèn:
- Bằng đồng (sắt tráng kẽm), gắn chặt vào bóng thuỷ tinh, trên đuôi có 2 cực tiếp xúc.
- Có 2 kiểu:
+ Đuôi xoáy (phổ biến)
+ Đuôi ngạnh.
2. Nguyên lí làm việc:
- Dòng điện đốt nóng dây tóc đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng.
	- Cho HS quan sát h38.2, bóng đèn hỏng.
- Cấu tạo của đèn?
 -Vì sao sợi đốt làm bằng vonfram?
 
- Vì sao sợi đốt là phần tử quan trọng?
- Giải thích.

- Vì sao phải rút hết không khí( tạo chân không ) và bơm khí trơ vào bóng?
- Giải thích về kích thước bóng.
- Nếu bóng thuỷ tinh bị vỡ, đèn có phát sáng được không?
- Có mấy kiểu đuụi đèn? Kiểu nào phổ biến?
 - Đường đi của dòng điện vào dây tóc ứng với mỗi kiểu đuôi đèn.

 - Nguyên lí hoạt động đèn sợi đốt.
- Để sử dụng hợp lí đèn sợi đốt ta dựa vào các đặc điểm nào?
	- Quan sát.

- Nêu cấu tạo.
- Chịu nhiệt cao.
- Điện năng biến đổi thành quang năng.



- Ghi chép.

- Tăng tuổi thọ.




- Không, vì nhiệt năng toả ra môi trường.

- Nêu các kiểu.

- Đi vào 2 chân dưới: đuôi ngạnh; 1 chân dưới và phần xoáy: đuôi xoáy


- Nêu nguyên lí.

	Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm, số liệu kĩ thuật và sử dụng đèn sợi đốt

	3. Đặc điểm đèn sợi đốt:

- Đèn phát ra ánh sáng liên tục.
- Hiệu suất phát quang thấp.
- Tuổi thọ thấp: 1000h.


4. Số liệu kĩ thuật:
- Uđm: 127V, 220V.
- Pđm : 15W, 25W, …
5. Sử dụng: ( SGK)
	
- Cho HS nghiên cứu SGK.
-  Các đặc điểm đèn sợi đốt.
- Vì sao sử dụng đè sợi đốt không tiết kiệm điện năng?
- Các số liệu kĩ thuật ghi trên đèn?
- Cách sử dụng đèn sợi đốt được bền lâu?
	


- Nêu các đặc điểm.

- Hiệu suất phát quang thấp.


4. Củng cố:
- Cho HS đọc Ghi nhớ SGK.
- Làm phiếu học tập
Đèn sợi đốt gồm:………………...
Các đặc điểm của đèn sợi đốt: …………………....
Sử dụng đèn sợi đốt ……………………… điện năng.
- Thu phiếu, đánh giá.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo câu hỏi, ghi nhớ SGK.
- Đọc trước bài 39, kẻ sẵn bảng 39.1, đèn huỳnh quang, đèn compact còn tốt, đã hỏng.
- Nhận xét giờ học.
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